PAGE  
2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Kính gửi: - Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Lộc;

  
  - Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở;                   
Tôi (chúng tôi) ghi tên dưới đây:

	TT
	Họ và tên 
	Ngày tháng năm sinh
	Nơi công tác (hoặc nơi thường trú)
	Chức danh
	Trình độ chuyên môn
	Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến 

	1
	Võ Thị Đoạt
	7/4/1968
	Trường MN Bình Minh
	Giáo Viên
	ĐHSP
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Là tác giả (nhóm tác giả) đề nghị xét công nhận sáng kiến: 
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BÁO CÁO SÁNG KIẾN

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TRẺ CÁ BIỆT CHO TRẺ 4- 5 TUỔI
1. Mô tả bản chất của sáng kiến:

“Trẻ em như búp trên cành

Biết ăn biết ngủ, biết học hành là ngoan”

- Trẻ em là mối quan tâm hàng đầu của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội. Trẻ em là mầm non của đất nước do đó trẻ cần được hưởng sự giáo dục, dạy dỗ chu đáo của mọi người từ gia đình đến xã hội. Đặc biệt là trẻ cá biệt. Vì vậy giáo dục trẻ cá biệt là nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục.

- Đối với trẻ mầm non cô giáo phải là người vừa dạy, vừa dỗ, vừa là người mẹ chăm sóc vừa là người bạn cùng chơi với trẻ, để từ đó mới có những biện pháp giáo dục thích hợp với từng đối tượng trẻ mang lại hiệu quả tốt nhất cho trẻ. Trẻ mầm non rất tinh nghịch hiếu động mà người lớn thấy đáng yêu. Bên cạnh đó còn có những đứa trẻ có những biểu hiện khác không giống các bạn khiến cô giáo rất trăn trở.

1.1. Các giải pháp thực hiện, các bước và cách thức thực hiện:

Giải pháp 1:

- Trước hết việc cần thiết đối với một giáo viên đứng lớp như tôi là phải tìm hiểu nhu cầu và khả năng của trẻ khuyết tật. Đây là một việc làm bắt buột trong giáo dục hòa nhập tìm hiểu nhu cầu và khả năng của trẻ tôi mới có thể xây dựng được kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ và các hoạt động hỗ trợ khác.

Và tôi đã xây dựng chương trình kế hoạch giáo dục cá nhân riêng cho trẻ để đánh giá năm mặt phát triển của trẻ : Thể chất vận động - khả năng ngôn ngữ  và giao tiếp - khả năng nhận thức - khả năng tự phục vụ. 

- Hằng tuần tôi lập kế hoạch để dạy cho trẻ hướng dẫn trẻ thực hiện. Tôi theo dõi quan sát từng biểu hiện của trẻ. Nếu trẻ chưa thực hiện được trong ngày, trong tuần. Tôi đưa kế hoạch đó vào tuần sau để trẻ thực hiện tốt hơn.

* Ví dụ : Kế hoạch chăm sóc - giáo dục cá nhân của trẻ trong 1 tuần như sau:

	Yêu cầu
	Biện pháp
	Kết quả

	- Cháu biết tên và đồ dùng cá nhân của cháu.

- Cháu thực hiện được 1 số yêu cầu đơn giản cô giao: cất dép lên kệ, cất gối nệm, đồ chơi đúng nơi quy định.

- Dạy trẻ đọc thơ thuộc 1- 2 câu ngắn. Ví dụ: Bài thơ: “Yêu mẹ”.
	- Mỗi ngày cô gọi tên cháu nhiều lần và cho trẻ tiếp xúc nhiều với ĐDVS cá nhân của cháu. Cô chỉ cháu cách nhận biết.

- Cô quan sát, nhắc nhở cháu thường xuyên và hướng dẫn cháu thực hiện. Cô làm mẫu  cho trẻ xem.

- Dạy trẻ đọc thường xuyên. Lúc đón trẻ, trả trẻ, chuẩn bị đi ngủ.
	- Cháu biết quay đầu khi nghe cô gọi tên cháu. Cháu nhận biết được 100% ĐDVS cá nhân.

- Cháu thực hiện tốt 90%

- Cháu đọc được 80%


Giải pháp 2:  

- Khi dạy để không làm ảnh hưởng đến các trẻ khác tôi cho cháu ngồi gần cô để dễ quan sát.

+ Trẻ chậm phát triển trí tuệ vì thế trẻ rất hay quên nên rất khó cho tôi trong việc dạy trẻ. Trẻ thường hay lơ đãng không chú ý khi nghe cô dạy, tôi phải chú ý nhắc nhở trẻ nhiều lần. Đối với các bài thơ khi dạy trẻ tôi thường đọc rất chậm từng câu ngắn trong bài thơ để trẻ hiểu. Nếu trong bài thơ có những từ khó tôi giảng giải cho trẻ hiểu và đọc lại nhiều lần, nhấn mạnh để trẻ đọc theo cô. Mỗi ngày tôi dành 15 phút để dạy riêng cho trẻ đọc thơ, trò chuyện  cùng trẻ.

+ Đối với môn kể chuyện ngoài việc kể cho trẻ nghe cùng các bạn trong lớp, giờ hoạt động chiều tôi lấy sách tranh truyện ( có ảnh ) ra để đọc cho trẻ nghe. Kể cho trẻ nghe nhiều lần, cho trẻ chỉ vào truyện để trẻ biết tên của các nhân vật trong câu chuyện.

* Ví dụ: câu chuyện “Bác gấu đen và hai chú Thỏ” ngoài việc chỉ tranh và nói tên các nhân vật trong chuyện, cô gợi ý và hỏi trẻ về tính cách của nhân vật: Con thấy bạn Thỏ nào tốt?

 - Trẻ không có khả năng nhớ lâu nên khi dạy trẻ vẽ trẻ không chịu vẽ hoặc không vẽ theo yêu cầu của cô, cầm bút chì bằng tay trái và vẽ bậy vào sách. 

* Ví dụ: Tôi yêu cầu trẻ tôi màu đỏ cho quả dài, màu vàng cho quả tròn nhưng trẻ tô màu xanh cho quả dài và màu đỏ cho quả tròn

Vì vậy tôi thường hay quan tâm chú ý đến trẻ nhiều hơn theo sát trẻ ở mọi hoạt động, cầm tay trẻ cho trẻ tập vẽ, chỉ dẫn trẻ cách tô màu. Khuyến khích trẻ tô màu đều, đẹp  không lan ra ngoài, cầm viết bằng tay phải, không vẽ bậy vào sách làm bẩn sách. để kích thích trẻ cố gắng tôi thường khen ngợi trẻ kịp thời khi trẻ ngoan và làm tốt theo yêu cầu của cô.

+  Do ngôn ngữ bị hạn chế, trẻ khó nhận ra mối quan hệ giữa các sự vật và hiện tượng xung quanh khi cho trẻ tìm hiểu về môn “môi trường xung quanh” tôi cho trẻ quan sát trực tiếp sự vật, hiện tượng đó.

    * Ví dụ: Cho trẻ tìm hiểu về các loại quả, tôi cho trẻ xem quả dưa hấu, quả xoài, đu đủ … thật để trẻ quan sát, cho trẻ nếm mùi, vị của quả đó hoặc cho trẻ quan sát con chó, con mèo tôi cũng đem các con vật thật cho trẻ xem để trẻ được sờ bộ lông, nghe tiếng kêu thật của các con vật đó để giúp trẻ hiểu rõ hơn và nói được một số đặc điểm của con vật đó.

Hoặc khi cho trẻ chơi Hoạt động góc tôi dắt trẻ đến nơi các bạn đang chơi. Giải thích cho trẻ hiểu các bạn của mình đang làm gì. Bạn Thư đang nấu ăn, Bạn Thông đang xây nhà…Qua đó kích thích ngôn ngữ của trẻ ngày càng phong phú hơn.

  * Ví dụ:  Bé Hiếu xem kìa , các bạn đang làm gì ? Các bạn lắp ráp ngôi nhà đẹp không ? Con đến chơi cùng các bạn nhé !

+ Trẻ rất ít nói khi muốn nhờ cô việc gì trẻ thường hay đến bên cô lay lay cô và chỉ nói ú ớ.

*Ví dụ: Khi muốn cô cởi áo trẻ đến gần cô, chỉ vào áo và giơ hai tay lên.

Lúc đó tôi vừa cởi áo cho trẻ  vừa bảo trẻ con nhớ khi muốn cô cởi áo con phải nói “Cô ơi! cởi áo cho con” như thế mới giỏi, cô thương nhiều.Tôi khuyến khích trẻ nói trọn câu.

Giải pháp 3:

- Khi trẻ muốn làm một việc gì đó hoặc mách cô bạn làm sai điều gì. Trẻ muốn chơi gì. Trẻ đều không nói mà chỉ động vào cô và chỉ chỉ tay về phía bạn. Khi cô nhắc nhở bạn trẻ mới thôi. Những lúc như vậy tôi thường đến bên trẻ hỏi trẻ: “Con đang làm gì thế?” hoặc “Bạn lấy bóng của con phải không?”. Khi hỏi trẻ, trò chuyện với trẻ tôi thường mỉm cười và nhìn thẳng vào trẻ tạo cho trẻ cảm thấy yên tâm, sự tin tưởng  khi nói với cô điều mà trẻ thể hiện.

* Do bị khuyết tật nên trẻ không như các bạn bình thường khác, trẻ cũng biết tự phục vụ mình, tự xúc cơm ăn và tự lấy gối nệm ngủ nhưng cô phải nhắc nhở nhiều lần và rèn luyện thường xuyên trẻ mới thực hiện đựơc. Nhưng trẻ xúc cơm còn rất vụng về hay làm đổ cơm ra ngoài và thường hay ngồi đợi cô đến đút cơm cho mình. Tôi động viên trẻ nên tự xúc ăn, và chỉ dẫn trẻ cách xúc cơm không làm rơi vãi, khen ngợi trẻ kịp thời, khi trẻ thực hiện tốt ăn nhanh.

* Ví dụ: Bạn Phát giỏi lắm, bạn đã ăn hết rồi đấy các con! Phát giỏi lắm đó, tự xúc ăn đi con.

Mỗi lần như vậy, tôi thấy trẻ rất ngoan và tự xúc ăn không cần cô nhắc.

Giải pháp 4:

-  Khi mới đến lớp trẻ thường hay đái dầm khi ngủ trưa. Nhiều lần trẻ “đi ngoài” ra quần mà không hề hay biết và cũng không nói với cô. Lúc mới bắt đầu tôi rất ngại và cũng thường hay bực và trách móc trẻ. Nhưng thấu hiểu được khiếm khuyết của trẻ  tôi đã thay đổi thái độ khi trẻ “đi” như vậy.Tôi thường hay khuyên bảo, nhắc nhở trẻ, rèn cho trẻ thói quen đi tiểu trước khi đi ngủ và đi đúng nơi qui định. Lần sau nếu có “mắc” con nhớ đứng dậy đi hoặc nói với cô. Không được đi ra quần như thế là xấu lắm, không ngoan đâu, các bạn cười con đấy

+ Ở trường ở lớp cô nhắc trẻ giúp trẻ rửa tay bằng xà phòng sau khi đi tiêu tiểu, đánh răng sau khi ăn xong, giúp trẻ giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ. Ở nhà, tôi nhờ cha mẹ nhắc nhở, giúp đỡ trẻ để trẻ có thể tự phục vụ mình.

- Bên cạnh đó phụ huynh cũng có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển ngôn ngữ của trẻ. Vì vậy cha mẹ cần quan tâm đến trẻ nhiều hơn tiếp xúc trò chuyện với trẻ, tạo môi trường gần gũi để trẻ có cơ hội phát triển ngôn ngữ của bản thân.

+ Tôi cùng phối hợp với phụ huynh của trẻ tạo điều kiện cho trẻ phát huy tốt khả năng của mình. Tôi viết những bài thơ, bài hát vẽ bức tranh gởi về cho phụ huynh để về nhà có thể dạy cháu hát, dạy cháu đọc thơ. Chỉ cho cháu cách tô màu cho phù hợp theo dõi cháu xem có những biểu hiện gì mới khác lên nói với cô. Cô và phụ huynh cùng phối hợp để giúp đỡ trẻ. Tôi và nhà trường giúp đỡ tạo điều kiện cho phụ huynh mỗi tháng nghỉ một ngày để phụ huynh đưa cháu đi khám.

- Nhà trường phối hợp với bệnh viện Huyện, trạm y tế của xã để khám và chữa bệnh miễn phí cho trẻ. Giúp đỡ gia đình một số vốn để có điều kiện chăm sóc cháu.

Bên cạnh đó tôi luôn đựơc sự giúp đỡ của Ban giám hiệu, nhà trường luôn tạo điều kiện giúp đỡ tôi về mọi mặt cả về tinh thần và trang bị cho tôi những đồ dùng, đồ chơi cần thiết. Chính vì vậy mà việc chăm sóc Cháu Hiếu của tôi được tốt hơn và mang lại kết quả tốt.

1.2. Phân tích tình trạng của giải pháp đã biết (nếu là giải pháp cải tiến giải pháp đã biết trước đó tại cơ sở):
        - Điều kiện lớp rộng, thoáng mát có đầy đủ đồ dùng học tập, đồ chơi trực quan để cho trẻ quan sát thực hiện và áp dụng những giải pháp trên
- Trong những ngày đầu khi đến lớp tôi rất lúng túng không tự tin, nhiều tình huống chưa gặp phải lần nào mà còn phải đứng lớp dạy trẻ khuyết tật như cháu Hiếu. Tôi rất lo không biết mình có đảm nhận được không. Nhưng được sự giúp đỡ của Ban giám hiệu cùng các đồng nghiệp đã giúp tôi vượt qua những trở ngại và tìm phương pháp tốt nhất để dạy dỗ và chăm sóc cháu. Vì vậy qua một học kỳ dạy trẻ tôi đã thấy có những biểu hiện rất tốt và cụ thể :
+ Trẻ biết chào cô đến lớp, không còn khóc nhè

+ Trẻ hứng thú tham gia chơi cùng các bạn, biết lấy đồ chơi và cất đồ chơi đúng chỗ.

+ Bé Hiếu đã nhận biết được cặp, dép  và đồ dùng cá nhân của mình theo đúng ký hiệu.

+ Thói quen đái dầm của trẻ về buổi trưa cũng đã bớt dần. Đến nay cháu cũng đã biết xin phép cô khi đi tiêu, tiểu bằng cách nói “ cô…..” hoặc chỉ tay về phòng vệ sinh.

+ Trẻ cũng đã đọc được 1 số bài thơ ngắn. Hát theo cô, bạn 1 vài câu hoặc vỗ tay khi nghe cô hát và về nhà cháu hát cho bố mẹ nghe.

+ Trẻ đã biết tự xúc cơm ăn và không còn rơi vãi.

+ Trẻ đã gọi tên được 1 số đồ vật đơn giản mà trẻ nhìn thấy và nói với cô “Cô ơi, quả bóng”.

+ Trẻ biết rửa tay bằng  xà bông sau khi đi tiêu, tiểu. Đánh răng rửa mặt sau khi ăn xong.

1.3. Nội dung đã cải tiến, sáng tạo để khắc phục những nhược điểm 
hiện tại (nếu là giải pháp cải tiến giải pháp đã biết trước đó tại cơ sở):
- Đối với bản thân tôi là một giáo viên ra trường đã lâu nên kinh nghiệm giảng dạy và chăm sóc trẻ có một số kinh nghiếm sau. Qua công tác dạy dỗ cháu Hiếu là một trẻ khuyết tật “chậm phát triển trí tuệ, ngôn ngữ kém” tôi đã rút ra một số kinh nghiệm cho bản thân:

- Trước hết cô cần nắm rõ hoàn cảnh gia đình, đặc điểm sinh lý, tình trạng sức khoẻ của trẻ để có kế hoạch hoạt động chăm sóc và phương pháp dạy trẻ cho phù hợp.

- Trong tiết dạy cô cần để ý đến trẻ hơn thường xuyên nhắc nhở trẻ, khuyến khích trẻ.

- Trẻ không như trẻ bình thường có những biểu hiện không tự chủ được cô phải nhẹ nhàng khuyên bảo, động viên nhắc nhở, giải thích cho trẻ hiểu không nên quát mắng trẻ tạo khoảng cách thân thiện giữa cô và trẻ. Khi tổ chức 1 tiết học, thời gian học của trẻ ngắn cô không nên gò ép trẻ mà phải tạo cho trẻ có cảm giác thoải mái khi học.

- Cô cần phải kiên trì dạy dỗ trẻ. Dạy trẻ đọc thơ bài hát cô nên dạy trẻ từng câu. Những từ nào trẻ không đọc được cô khuyến khích trẻ đọc và nhìn vào miệng cô để trẻ phát âm đúng. Khuyến khích trẻ nói và khen ngợi trẻ kịp thời.

- Phải dạy trẻ từng bước một không nên hối thúc trẻ phải làm đúng theo yêu cầu của cô. Nếu hôm nay trẻ không làm được cô có thể cho trẻ thực hiện tiếp vào ngày hôm sau.

- Trẻ rất cần được sự giúp đỡ của mọi người, vì vậy cô phải: 

+ Thường xuyên đến bên cạnh vui đùa cùng trẻ, động viên trẻ đến chơi cùng bạn.

- Cô phải có tác phong  sư phạm mẫu mực, dịu dàng, giọng nói truyền cảm thể hiện tình thương yêu đối với trẻ.

- Phối hợp chặt chẽ với nhà trường, đồng nghiệp cùng giáo viên đứng lớp và phụ huynh học sinh có kế hoạch chăm sóc, giáo dục để trẻ ngày càng hoà nhập với các bạn.

- Giáo viên mầm non phải có một tình yêu lòng nhiệt thành với nghề và một tấm lòng yêu thương trẻ sâu sắc đối với trẻ xem trẻ như con của mình.

Tóm lại: Đây là một số kinh nghiệm nhỏ tôi đã rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân. Vì chỉ mới nghiên cứu và thực hiện trong thời gian hạn hẹp nên còn điều gì thiếu sót. Mong Ban giám hiệu và các bạn đồng nghiệp góp thêm ý kiến để tôi có kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ khuyết tật tốt hơn giúp trẻ có thể nhanh chóng hoà nhập với cộng đồng để mai này bước vào lớp 1 trẻ học tốt hơn.

1.4. Khả năng áp dụng của sáng kiến: 
Sáng kiến đã được nghiên cứu và áp dụng cho trẻ tại Trường mầm non Bình Minh.

+ Trẻ biết chào cô đến lớp, không còn khóc nhè

+ Trẻ hứng thú tham gia chơi cùng các bạn, biết lấy đồ chơi và cất đồ chơi đúng chỗ.

+ Bé Phát đã nhận biết được cặp, dép và đồ dùng cá nhân của mình theo đúng ký hiệu.

+ Thói quen đái dầm của trẻ về buổi trưa cũng đã bớt dần. Đến nay cháu cũng đã biết xin phép cô khi đi tiêu, tiểu bằng cách nói “ cô…..” hoặc chỉ tay về phòng vệ sinh.

+ Trẻ cũng đã đọc được 1 số bài thơ ngắn. Hát theo cô, bạn 1 vài câu hoặc vỗ tay khi nghe cô hát và về nhà cháu hát cho bố mẹ nghe.

+ Trẻ đã biết tự xúc cơm ăn và không còn rơi vãi.

+ Trẻ đã gọi tên được 1 số đồ vật đơn giản mà trẻ nhìn thấy và nói với cô “Cô ơi, quả bóng”.

+ Trẻ biết rửa tay bằng  xà phòng  sau khi đi tiêu, tiểu. Đánh răng rửa mặt sau khi ăn xong.

1.5. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:
- Giáo dục trẻ cá biệt là một trong những nội dung giáo dục nhằm phát triển toàn diện cho trẻ cá biệt ở trường mầm non, giúp trẻ phát triển toàn diện các mặt khác như: nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm xã hội, thẩm mỹ.

Thực hiện chuyên đề này, nhằm mục tiêu là nâng cao chất lượng giáo dục nhằm phát triển toàn diện cho trẻ cá biệt

1.6. Hiệu quả sáng kiến mang lại:
+ Trẻ biết chào cô đến lớp, không còn khóc nhè

+ Trẻ hứng thú tham gia chơi cùng các bạn, biết lấy đồ chơi và cất đồ chơi đúng chỗ.

+ Bé Hiếu đã nhận biết được cặp, dép  và đồ dùng cá nhân của mình theo đúng ký hiệu.

+ Thói quen đái dầm của trẻ về buổi trưa cũng đã bớt dần. Đến nay cháu cũng đã biết xin phép cô khi đi tiêu, tiểu bằng cách nói “ cô…..” hoặc chỉ tay về phòng vệ sinh.

+ Trẻ cũng đã đọc được 1 số bài thơ ngắn. Hát theo cô, bạn 1 vài câu hoặc vỗ tay khi nghe cô hát và về nhà cháu hát cho bố mẹ nghe.

+ Trẻ đã biết tự xúc cơm ăn và không còn rơi vãi.

+ Trẻ đã gọi tên được 1 số đồ vật đơn giản mà trẻ nhìn thấy và nói với cô “Cô ơi, quả bóng”.

+ Trẻ biết rửa tay bằng  xà phòng sau khi đi tiêu, tiểu. Đánh răng rửa mặt sau khi ăn xong.
2. Những thông tin cần được bảo mật: Không
3. Danh sách những thành viên đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng
sáng kiến lần đầu - nếu có:
	TT 
	Họ và tên
	Nơi công tác 
	Nơi áp dụng

sáng kiến
	Ghi chú

	01
	Mai Thị Phương
	Trường MN 
Bình Minh
	Lớp Nhỡ 1
	

	02
	Tạ Thị Tú Mỹ
	Trường MN 
Bình Minh
	Lớp Nhỡ 3
	

	03
	Nguyễn Thị Dũng
	Trường MN 
Bình Minh
	Lớp Nhỡ 2
	

	04
	Hoàng Thị Kiều Dung
	Trường MN 
Bình Minh
	Lớp Nhỡ 4
	


Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
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